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TÓM TẮT
Vào đầu thế kỷ XX, Đại sư Hiển Kỳ (1858-1932), trụ trì Thanh Sơn thiền viện (Thanh Sơn tự), Hồng
Kông, Trung Quốc, điều động các thiên chức Minh Sư đạo tại Long An đến Hồng Kông xuất gia,
thọ giới, gia nhập tông Thiên Thai, gián tiếp truyền tông này đến Việt Nam. Sau khi du nhập, tông
Thiên Thai đã nhanh chóng được đón nhận, nhờ đó mà lạc địa sinh căn, phân bố rộng khắp hai
miền Nam - Bắc, trở thành một trong chín hệ phái Phật giáo tham gia thành lập Giáo hội Phật giáo
Việt Nam vào năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Nghiên cứu trước nay về Đại sư Hiển Kỳ và quá
trình truyền thừa tông Thiên Thai tại Việt Nam còn khá nhiều hạn chế do thiếu nguồn tư liệu tham
khảo và đối sánh, khiến thông tin về thân thế của nhân vật này trở nên không nhất quán. Thông
qua các phương pháp điền dã, phỏng vấn sâu và so sánh, kết hợp với những tư liệu do tác giả sưu
tầm như: Hộ giới điệp của Giới đàn chùa Thanh Sơn năm Dân Quốc 18, phán quyết thư về tranh
chấp giữa trụ trì cuối cùng của chùa Thanh Sơn và Đào tộc tại Đồn Môn, Hồng Kông, thư từ qua lại
giữa Đại sư Hiển Kỳ, Đại sư Bảo Tịnh và Tổ sư Đế Nhàn, cùng những tài liệu nội bộ của Minh Sư đạo,
bài viết nghiên cứu về quá trình truyền thừa tông Thiên Thai đến Việt Nam, làm rõ thân thế và đạo
nghiệp của Đại sư Hiển Kỳ.
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DẪNNHẬP
Tông Thiên Thai được Đại sư Trí Giả (538-597) sáng
lập tại núi Thiên Thai, Chíêt Giang, Trung Quốc vào
cuối thời Trần, đầu thời Tùy [1, tr.1] dựa trên nền tảng
tư tưởng của bộ Đại Trí Độ luận và Kinh Pháp Hoa.
Thiên Thai là một trong những tông phái Phật giáo
xuất hiện sớm nhất tại Trung Hoa, nguyên mạch tư
tưởng của tông này bắt nguồn từTrungQuán luận của
Sơ tổ Long Thọ (150-250) ở Ấn Độ, được Cưu Ma La
Thập (344-413) phiên dịch và giới thiệu, sau đó trải
qua quá trình tái sáng tạo của Nhị tổ Huệ Văn (? - ?),
Tam tổ Huệ Tư (515-577) và đặc biệt là Tứ tổ Trí Giả
mà lạc địa sinh căn [2, tr.2]. Tông này, được Đại sư
người Nhật, đạo hiệu Tối Trừng (767-822) truyền đến
Nhật Bản vào thế kỷ IX 3 và Đại sư Hiển Kỳ (1858-
1932) gián tíêp truyền đến Việt Nam vào đầu thế kỷ
XX.
Đại sư Hiển Kỳ, thế danh Trần Xuân Đình, tự Cát
Tường, xuất thế năm Mậu Ngọ (1858), viên tịch năm
Nhâm Thân (1932), trụ trì Thanh Sơn thiền viện,
Hồng Kông, là đệ tử xuất gia của Tổ sư Đế Nhàn
(1858-1932), húy Cổ Hư, hiệu Trác Tam, vị cao tăng
Trung Hoa đầu Dân Quốc, được tôn xưng là “Tổ sư
chấn hưng Thiên Thai thời cận đại”. Trước khi xuất

gia, ngài vốn là thiên chứca đạo Minh Sư, đến Hồng
Kông truyền đạo vào cuối thế kỷ XIX, sau cải đạo theo
Phật, gia nhập tông Thiên Thai, gián tíêp truyền tông
này về Việt Nam, được tu sĩ và tín đồ tôn xưng là “Sơ
tổ tông Thiên Thai Việt Nam”.
Hiện nay, nghiên cứu về truyền bá tông Thiên Thai tại
Việt Nam có quyển Cao tăng tông Thiên Thai Trung
Hoa củaHòa thượng (HT)ThíchTắc Phi (2012),Tông
Thiên Thai Việt Nam của Hà Văn Dũng (2014), bài
víêt “TôngThiênThai Giáo Quán tông” củaThích Nữ
Diệu Lạc Nga (2021) và “Sơ khảo tiểu sử Đại sư Hiển
Kỳ - Sơ Tổ tông Thiên Thai Việt Nam” của Thích Tuệ
Chánh, Thích Nữ Viên Phát (2024).
HT Thích Tắc Phi - Tông phó Thiên Thai Giáo Quán
tông, là người đặt nền tảng cho nghiên cứu về tông
Thiên Thai tại Việt Nam. Quyển Cao tăng tông Thiên
Thai TrungHoa của ngài, biên soạn tiểu sử 124 vị danh
tăng tông Thiên Thai, trong đó có tiểu sử của Đại sư
Hiển Kỳ. Nghiên cứu của Hà Văn Dũng và Thích Nữ
Diệu Lạc Nga chủ yếu dựa vào nguồn tư liệu này. Tuy
nhiên, do thíêu tư liệu tham khảo, nên tiểu sử Đại
sư Hiển Kỳ do HT Thích Tắc Phi biên soạn có nhiều
thông tin chưa chuẩn xác như: HTThíchHiểnKỳ sinh

a Thiên chức là thuật ngữ của Minh Sư Đạo, tương tự như chức
sắc, dùng để chỉ những vị đã được tấn phong giáo phẩm.
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năm 1863, mất năm 1936, mở giới đàn tại Thanh Sơn
thiền viện vào các năm 1933 và 1935.
Hà Văn Dũng (Thích An Ngôn) là đệ tử xuất gia của
HT Thích Tắc Phi, quyển Luận án Tíên sĩ Tông Thiên
Thai Việt Nam được thực hiện khi tu sĩ này đang theo
học tại Đại học Sư phạm Hoa Trung, Trung Quốc.
Nội dung luận án trình bày về lịch sử hình thành tông
Thiên Thai Trung Hoa, truyền bá tông Thiên Thai tại
Việt Nam, mối quan hệ giữa tông Thiên Thai Việt
Nam và văn hoá bản địa. Tuy nhận được đánh giá
cao từ hội đồng phản biện và nhiều học giả nghiên
cứu về Phật giáo ở Trung Quốc, nhưng có không ít
thông tin về thân thế và đạo nghiệp của Đại sư Hiển
Kỳ trong luận án chưa chuẩn xác do chỉ tham khảo từ
một nguồn tư liệu và thíêu đối sánh trong nghiên cứu.
Bài víêt “TôngThiênThai Giáo Quán tông” củaThích
Nữ Diệu Lạc Nga, giới thiệu về lịch sử hình thành, tư
tưởng chủ đạo, truyền bá tông Thiên Thai tại Trung
Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Trong bài víêt, tu sĩ này
chỉ ra tông Thiên Thai Việt Nam là một trong chín
hệ phái Phật giáo tham gia thành lập Giáo hội Phật
giáo Việt Nam vào năm 1981 tại chùa Quán Sứ, Hà
Nội. Ngoài ra, bài víêt còn giới thiệu về Sơ tổ Hiển
Kỳ và lịch đại Tông trưởng Thiên Thai tông Việt Nam
gồm: HT Thích Liễu Thiền, HT Thích Đạt Pháp và
HT Thích Tắc Lãnh. Trong đó, phần tiểu sử của Đại
sư Hiển Kỳ xuất hiện không ít sai sót do ảnh hưởng từ
nguồn tư liệu tham khảo.
Nghiên cứu “Sơ khảo tiểu sử Đại sư Hiển Kỳ - Sơ tổ
tôngThiênThai Việt Nam” do tu sĩ Trung QuốcThích
Tuệ Chánh và nghiên cứu sinh Việt Nam Thích Nữ
Viên Phát tại trường Đại học Thượng Hải thực hiện,
chỉ ra những bất đồng về thân thế của Đại sư Hiển Kỳ
như quốc tịch, thế danh, năm sinh, năm mất, năm
xuất gia-thọ giới; đưa ra những căn cứ có tính xác
thực cao nhằm cải chánh những ghi chép chưa chuẩn
xác, đồng thời giới thiệu về ba vị thiện tri thức có ảnh
hưởng đến quá trình xuất gia và hoằng pháp của ngài
Hiển Kỳ. Tuy nhiên, hai tác giả này chưa đề cập đến
mối quan hệ giữa Đại sưHiển Kỳ và đạoMinh SưViệt
Nam, nguyên nhân xuất gia của nhân vật này, cũng
như thời điểm chính xác tông Thiên Thai truyền đến
Việt Nam.
Thông qua tư liệu nội bộ của đạo Minh Sư, tài liệu
liên quan đến nguyên nhân cải đạo của Đại sư Hiển
Kỳ và kết quả phỏng vấn sâu với Hồ Xương Phong,
Đường chủ Nam Nhã Phật đường, Cần Thơ, nơi lưu
trữ số lượng lớn tư liệu chữHán của giáo phái này, bài
víêt bổ sung những nội dung quan trọng chưa được
nghiên cứu về cuộc đời và đạo nghiệp của ngài Hiển
Kỳ trong tương quan với giáo phái Minh Sư đạo và
nguyên nhân cải đạo của ngài.

Do có nhiều cống híên không chỉ đối với Phật giáo
Việt Nam mà còn đối với Phật giáo Hồng Kông; trong
đó, cống híên lớn nhất là góp phần truyền tông Thiên
Thai đến Hồng Kông và xây dựng Thanh Sơn thiền
viện, nên có nhiều tư liệu đề cập đến cuộc đời và hành
trạng của Đại sư Hiển Kỳ tại Hồng Kông như: Thanh
Sơn thiền viện đại quán của Lâm Đại Khôi (1927),
“Thời kỳ đầu phát triển của Phật giáo Hồng Kông”
của Diệp Văn Ý (1992), “Nguồn gốc Phật giáo Hồng
Kông” của Cao Vĩnh Tiêu (1992), Đồn Môn: Lịch sử
và văn hóa của LưuTrí Bằng (2007),Nghiên cứu về lịch
sử khu vực ĐồnMôn, Hồng Kông của Lưu Trí Bằng và
Lưu Thục Vĩnh (2012), Lịch sử Phật giáo Hồng Kông
của Đặng Gia Trụ (2015), Tiên tung Phật tích: Trăm
năm tín ngưỡng dân gian Hồng Kông của Nguy Đinh
Minh (2019), Tuyển tập nghiên cứu về lịch sử Hồng
Kông của Lưu Thục Vĩnh (2021) và Giám cổ tầm căn:
Truy tìm di tích cổ & lịch sử Hồng Kông của TiêuQuốc
Kíên (2021). Qua đối chíêu tư liệu về cuộc đời và hành
trạng của Đại sư Hiển Kỳ giữa các nghiên cứu của học
giả Việt Nam và Hồng Kông, cũng như giữa các học
giả Hồng Kông với nhau, tác giả phát hiện có nhiều
thông tin chưa nhất quán như sau:
Bảng 1 này cho thấy sự thíêu nhất quán trong
thông tin về Đại sư Hiển Kỳ thể hiện ở năm sinh:
1857/1859/1863, năm viên tịch: 1932/1933/1936, quê
quán: Long An/Phúc Kíên, năm xuất gia: 1918/1922
và nămkhai giới đàn: 1926/1929 hay 1928/1933/1935.
Nguyên nhân không nhất quán trong kết quả nghiên
cứu trước nay là do thíêu tư liệu, đối sánh và kết nối
giữa học giả hai nước. Thông qua phương pháp điền
dã, phỏng vấn sâu, so sánh và các tư liệu do tác giả bài
víêt tìm được như: khai thị của Tổ sưĐế Nhàn khi thế
phát xuất gia cho Trần Xuân Đình, Giới điệp của giới
đàn chùa Thanh Sơn năm Dân Quốc 18, phán quyết
của Tòa án tối cao Hồng Kông về tranh chấp giữa trụ
trì chùaThanh Sơn và Đào tộc, thư từ qua lại giữa Đại
sư Hiển Kỳ, Đại sư Bảo Tịnh và Tổ sư Đế Nhàn, cùng
một số tư liệu có tính xác thực cao khác, bài víêt chỉ ra
những thông tin chưa chuẩn xác về thân thế và hành
trạng của Đại sư Hiển Kỳ, cung cấp những phát hiện
mới về nhân vật này, phân tích quá trình truyền bá
tông Thiên Thai đến Việt Nam.

NỘI DUNG CHÍNH
Đại sư Hiển Kỳ là nhân vật chủ chốt trong nghiên cứu
về quá trình truyền bá tông Thiên Thai đến Việt Nam.
Tại phần này, tác giả bài víêt chia cuộc đời của ngài
Hiển Kỳ thành ba thời kỳ: thời kỳ thiên chức Minh
Sư đạo, thời kỳ cải đạo và thời kỳ truyền Thiên Thai
tông. Ở mỗi thời kỳ, bài víêt sẽ chỉ ra những thông tin
chưa chuẩn xác về thân thế và hành trạng của Đại sư
Hiển Kỳ thông qua những tư liệu lịch sử đã được xác
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Bảng 1: Thông tin thiếu nhất quán về Đại sư Hiển Kỳ

Tác giả Thông tin về Đại sư Hiển Kỳ

Năm sinh Năm mất Quê quán Năm xuất gia Năm khai giới
đàn

Thích Tắc Phi 1863 1936 Long An 1922 1928, 1933,

Hà Văn Dũng (Thích
An Ngôn)

ThíchNữDiệu Lạc Nga x

Đặng Gia Trụ 1859 1932 Phúc Kíên 1922 1926, 1929

Cao Vĩnh Tiêu 1859 1932 1918 x

Lưu Thục Vĩnh 1859 1932 1918

Nguy Đinh Minh 1857 1933 1918

Diệp Văn Ý x 1933 1918 1926, 1929

Lâm Đại Khôi x 1918 x

Lưu Trí Bằng 1932 1918

Lưu Thục Vĩnh Lưu Trí
Bằng

x 1918 1926, 1929

[Nguồn: Tác giả].
Chú thích: Ký hiệu “x” biểu thị không được đề cập.

thực, từ đó xác định quá trình và thời gian chính xác
tông Thiên Thai truyền đến Việt Nam, cũng như mối
quan hệ giữ ngài Hiển Kỳ và Minh Sư đạo.

Thời kỳ thiên chứcMinh Sư đạo
Minh Sư đạo (TrungQuốc gọi là TiênThiên đạo, Tiên
Thiên giáo) được TrươngĐông Sơ (Trừng Phân, Đình
Phân, Đạo Dương, 1835-1879) truyền đến Việt Nam
vào năm Tự Đức thứ 16 (1863) [4, tr.310]. Giáo phái
này tôn Vô Sanh Lão Mẫu làm giáo chủ, tích cực
tuyên dương thuyết Tam kỳ mạt kíêp, đề cao vai trò
cứu chuộc của Di Lặc Vương Phật và Long Hoa tam
hội, chủ trương Tam giáo quy nhất “thủ Nho gia chi
đạo, thọ Thích gia chi giới, tu Lão Quân chi đạo” [ 5,
tr.236]. Nhiều tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ được hình
thành trên nền tảng của đạo Minh Sư, trong đó có
đạo CaoĐài, một trong những tôn giáo lớn được Nhà
nước Việt Nam công nhận [ 4, tr.310]. Minh Sư đạo
được Nhà nước cấp đăng ký hoạt động tôn giáo ngày
17 tháng 8 năm 2007, công nhận hoạt động ngày 01
tháng 10 năm 20086.
Trước khi cải đạo, Đại sư Hiển Kỳ là thiên chức đạo
Minh Sư, quyển Cao tăng tông Thiên Thai Trung Hoa
thuật lại thân thế của ngài như sau:
Hòa thượng Thích Hiển Kỳ (1863-1936), thế danh
Trần Quốc Lượng, tự Trần Quốc Ngỡi, Trần Cát
Tường, pháp danhĐắc Chân, Nhiên Công, pháp hiệu
Hiển Kỳ, xuất thế năm Quý Hợi (1863) niên hiệu Tự

Đức thứ 17, quê ở tại xóm Rạch Quao, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Gia Định nước Việt Nam. Lúc còn thơ
ấu, Sư đã ăn chay trường; tuổi niên thíêu, theo các
vị lão sư người Trung Hoa xuất gia tu đạo Minh Sư
tại vùng Chợ Lớn, Sài Gòn. Sau đó, Sư lại tìm đến
Thanh Sơn Đạo Giáo Thuần Dương Cung tại Hồng
Kông (Trung Quốc) học đạo. Lần hồi các vị tiền bối
đạo Minh Sư liễu đạo, Sư thừa kế chức trụ trì chùa
này, đồng thời cũng là Chưởng môn phái đạo Minh
Sư [7, tr.180-181].
Theo đây, Trần Xuân Đình sinh tại xóm Rạch Quao,
huyện Cần Giuộc, tỉnh Gia Định, nay là tỉnh Long
An. Hồi ký Sang Tàu thọ giới của HT Thích Liễu
Tức (1915-1978), một trong bảy đệ tử chân truyền
của Đại sư Hiển Kỳ cũng khẳng định: “Tổ sanh quán
tại Rạch Quao, Cần Guộc, Chợ Lớn, theo các lão sư
người Trung Hoa tu Minh Sư từ thuở còn niên thíêu,
chú ruột của bà Thoại Támb, hiện còn ngụ tại chùa
Pháp Võ, Phú Xuân, Nhà Bè” [8, tr.18]. Nhưng đại đa
số nghiên cứu của học giả Hồng Kông đều cho rằng
ngài là người Chương Phố, Phúc Kíên, Trung Quốc,
chỉ duy nhất Nguy Đinh Minh nhận định Trần Xuân
Đình là người Hoa Việt Nam [ 9, tr.42]. Tác giả cho
rằng rất có thể khi đến Hồng Kông truyền đạo, Trần
Xuân Đình đã che giấu thân phận người Hoa, chỉ cho
bíêt tổ tịch tại Phúc Kíên, nên mới dẫn đến bất đồng
quan điểm giữa các học giả như hiện nay.

b Tức Thích Nữ Liễu Tướng (1890-1976).

1935
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Nhận định Đại sư Hiển Kỳ sinh năm 1863, viên tịch
năm 1936 là không chính xác, các tên gọi khác của
Trần Xuân Đình như Quốc Lượng, Quốc Ngỡi cần
được xác minh. Khi Trần Xuân Đình đến chùa Quán
Tông, Chíêt Giang cầu Tổ sư Đế Nhàn thế phát xuất
gia, do vốn là thiên chức Tiên Thiên đạo nhưng lại cải
đạo theo Phật, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt đối với
tông Thiên Thai, nên Tổ sư Đế Nhàn đã víêt bài văn
khai thị với tiêu đề “Người có ý xuất gia nên phát Bồ
đề tâm làm căn bản” để thuật lại nhân duyên xuất gia
của Trần Xuân Đình như sau:
… Nay có cư sĩ Trần Xuân Đình… vốn là lãnh tụ Tiên
Thiên giáo, âm thầm khó nhọc giúp đỡ hậu lai và nam
nữ đệ tử học đạo tu nhân kể cũng mười năm. Mùa
đông năm Tân Dậu (1921), Trần quân cảm thán năm
nay tuổi đã ngoài sáu mươi, tương lai bíêt còn được
mấy hồi! Lúc này, cư sĩ Cao Hạc Niên nhập sơn bái
kíên, Trần quân hết mực mừng vui mà lập ước hẹn
tam sinh. Mạnh Tử nói: “Thiên du nhiên tác vân, bái
nhiên há vũ, tắc miêu bột nhiên hưng chi hỹ”c. Nhân
duyên giữa Trần Xuân Đình và Cao Hạc Niên cũng từ
đây mà kết vậy... Sau đó, hỏi tuổi mới hay, Trần Xuân
Đình sinh cùng năm nhưng nhỏ hơn tôi (Đế Nhàn)
sáu tháng… [10, tr.32]
Theo văn khai thị, Trần Xuân Đình là lãnh tụ Tiên
Thiên giáo, sinh sau Tổ sư Đế Nhàn sáu tháng, mà Tổ
sư Đế Nhàn xuất thế vào ngày 14 tháng 2 năm Hàm
Phong thứ 8 (1858) [ 11, tr.188], nên có thể khẳng định
Trần XuânĐình xuất thế vào năm 1858. Ngoài tư liệu
này, thì nội dung “tôi với ông cùng tuổi, thất thập cổ lai
hy” trong thư của Tổ sư Đế Nhàn gửi cho Đại sư Hiển
Kỳ vào ngày 11 tháng 2 năm 1930 [10, tr.162], cũng là
minh chứng khác để xác định ngài Hiển Kỳ sinh năm
1858. Tuy nhiên, theo bài báo “Hiển Kỳ thượng nhân
và Thanh Sơn thiền tự” do Lê Tăng (pháp danh Diệu
Kế) đệ tử quy y của Đại sư Hiển Kỳ víêt, thì ngài sinh
ngày 16 tháng 6 năm 1859 [ 12, tr.21]. Tổ sư Đế Nhàn
là người thế phát xuất gia cho Đại sư Hiển Kỳ, nên đối
với tuổi tác và xuất thân của nhân vật này chắc chắn tỏ
tường, vì sau khi xuất gia, thọ giới phải lập chứng điệp,
một trong những thông tin không thể thíêu trong văn
bản này chính là năm sinh và tịch quán. Do đó, dù là
đệ tử quy y của Đại sư Hiển Kỳ, nhưng nhận định của
Lê Tăng vẫn thíêu tính thuyết phục hơn bản văn khai
thị của Tổ sư Đế Nhàn.
Các tên gọi khác của Trần Xuân Đình như Quốc
Lượng hayQuốcNgỡi đều chưa được chứng thực. Tác
giả từng liên hệ với HT Thích Tắc Phi để xác minh
tính chuẩn xác của các tên gọi này, nhưng được cho
bíêt ngay cả bản thân HT Thích Tắc Phi cũng chưa
xác thực được đây có phải là tên gọi khác của Trần

c Nghĩa là “Trời ùn ùn nổi mây, ầm ầm trút mưa, là lúc lúa non
vụt phát”.

Xuân Đình hay khôngd. Hiện nay, tất cả các tư liệu về
Trần Xuân Đình ở Hồng Kông đều ghi nhận Đại sư
Hiển Kỳ, thế danh Trần Xuân Đình, tự là Cát Tường.
Do đó, các tên gọi khác được đề cập trong quyển Cao
tăng tôngThiênThai Trung Hoa cần thêm thời gian để
xác minh.
Về nămmất củaTrầnXuânĐình, theo thông tin trong
Bảng 1, các học giả Hồng Kông cho rằng ông mất vào
năm 1932 hoặc 1933; còn các tu sĩ Việt Nam lại cho
rằng ông mất năm 1936 [7, tr.180]. Tháng 11 năm
2023, tác giả sưu tầm được phán quyết của Cao đẳng
Pháp viện Hồng Kông về tranh chấp quyền quản lý
chùa Thanh Sơn giữa hậu duệ của gia tộc họ Đào ở
Đồn Môn với Thích Quốc Hoa, trụ trì cuối cùng của
chùaThanh Sơn trước khi ngôi chùa này được chuyển
sang chùa công. Theo nội dung phán quyết, “Trần
Xuân Đình, tức Hiển Kỳ, viên tịch vào năm 1932” 13.
Sau khi Đại sư Hiển Kỳ viên tịch, năm 1933, Giám
viện chùa Thanh Sơn và đại chúng đồng cung thỉnh
Đại sư Phạt Khả (1893-1972), thế danh Bảo Sanh, tự
Ấn Tải, trụ trì Bảo Liên thiền tự, kiêm nhiệm trụ trì
chùa Thanh Sơn14. Dựa vào các tư liệu này, có thể
khẳng định Đại sư Hiển Kỳ viên tịch vào năm 1932.
Trong văn khai thị, Tổ sư Đế Nhàn chép Trần Xuân
Đình “vốn là lãnh tụ Tiên Thiên giáo” [ 10, tr.32].
Nguy Đinh Minh trong Tiên tung Phật tích: Trăm
năm tín ngưỡng dân gian Hồng Kông nhận định Trần
Xuân Đình là “tín đồ phái Đông Sơ, hệ Triều Nguyên
động, Tiên Thiên đạo” [9, tr.42]. Đạo Minh Sư Việt
Nam thuộc hệ phái này, từ trước đến nay vẫn giữ
được truyền thừa từ Trung Hoa. Theo quy định, giáo
phẩm của Tiên Thiên đạo chia thành: Thập Diệp (hay
Thập Địa), Đảnh Hàng, Bảo Ân, Dẫn Ân, Chứng
Ân, tương ứng với các chữ “Đạo, Vận, Vĩnh, Xương,
Minh” trong đạo hiệu [ 15, tr.125-126]. Trong đó,
thiên chức có chữ “Đạo” là người có địa vị cao trong
giáo phái. Hiện chưa có thông tin nào về đạo hiệu
của Trần Xuân Đình trước khi cải đạo, nhưng chỉ
thiên chức Đảnh Hàng trở lên mới có thể điều động
các thiên chức dưới quyền [ 15, tr.125-126]. Sau khi
Trần Xuân Đình cải đạo theo Phật, gia nhập tông
Thiên Thai, đã từng điều động bảy chức sắc đạo Minh
Sư tại Long An đến chùa Thanh Sơn xuất gia, thọ
giới, gia nhập Thiên Thai tônge. Từ đây, tác giả
cho rằng giáo phẩm của ông khi còn là thiên chức

d Tác giả thực hiện phỏng vấn HT Thích Tắc Phi vào ngày
21/3/2024 qua ứng dụng Zalo.

e Trong Luận án Tíên sĩ TôngThiênThai Việt Nam, HàVănDũng
(Thích An Ngôn) dẫn thư của Đại sư Hiển Kỳ gửi cho các đồng đạo
Minh Sư tại Long An với nội dung: “Tôi nay đã bỏ Tiên theo Phật,
các vị hãy sắp x́êp thời gian, nghĩ cách đến đây để lãnh thọ giáo pháp
Phật đà”. Sau khi nhận được thư này, bảy vị tu sĩ đạo Minh Sư đã lần
lượt sang Hồng Kông xuất gia, thọ giới, gia nhập tông Thiên Thai.
Nguồn: [ 16 , tr.48].
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Tiên Thiên đạo rất có thể là Đảnh Hàng hoặc Thập
Địa. Ngoài ra, theo Khánh chúc biểu văn
của tông Phổ Tế thuộc đạo Minh Sư do Hồ Xương
Phong cung cấp17 và lời kể của các trưởng lão trong
tông phái nàyf, trước kia có một vị tổ sư ở Hồng
Kông cho khắc và in lại bản Khánh chúc biểu văn,
bìa sách có dòng chữ Hán

nghĩa là “khắc mới vào
mùa hè năm Mậu Thân niên hiệu Quang Tự thứ 34
(1908), bản khắc lưu tại Độ Nam đường, Hồng Kông”.
Trong quyển khánh chúc này, có biểu văn tên là
“Tân khánh chúc thông dụng biểu”
tôn “Trung Thiên Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Thế Tôn” làm giáo chủ, khác với truyền thống tôn
Diêu Trì Kim Mẫu làm giáo chủ của Minh Sư Đạo.  
Đây là dấu hiệu cho thấy có sự cải  cách  theo hướng
Phật giáo hóa của vị tổ sư đứng đầu tông Phổ Tế giai
giai đoạn này. Trần Xuân Đình có phải là vị  tổ sư này
hay không vẫn cần thêm tư liệu để xác thực nhưng 
dựa vào khả năng điều động các  thiên chức khác của
ông, đã phần nào cho thấy đây là một nhân vật có địa
vị rất cao trong đạo, vì nếu không phải là thiên chức
có sức ảnh hưởng thì rất khó để điều động các thiên
chức khác và càng không thể thuyết phục họ cải đạo.

TheoNguyĐinhMinh, Trần XuânĐình rời Việt Nam
đếnHồng Kôngmột mặt là để kinh thương, mặc khác
là để hoằng đạo [9, tr.42]. Trần Xuân Đình là phú
thương Hồng Kông; Thích Liễu Huyễn (1879-1939),
tự Sâm Tuyền, hiệu Thuần Bạch, trụ trì đời thứ ba
chùa Thanh Sơn chính là đệ tử chân truyền của ông.
Banđầu, TrầnXuânĐình vàTrươngThuầnBạch cùng
kinh doanh tại Du Ma Địa, nhưng đến những năm
đầu Dân Quốc thì làm ăn thua lỗ, nên tạm dừng kinh
doanh, cùng nhau đến núi Bôi Độ (nay là Thanh Sơn)
ở Đồn Môn du ngoạn. Vì cảm thấy yêu thích khung
cảnh yên tĩnh nơi đây, nên Trần Xuân Đình cùng
Trương Thuần Bạch và một vị bằng hữu khác là Lê
Ất Chân (1872-1937) đã cùng nhau lập kế hoạch mua
đất và xây dựng chùa Thanh Sơng. Việc làm này rất
được chính quyền địa phương ủng hộ, tháng 3 năm
1914, Ty điền thổ Tân Giới ra thông báo với nội dung:
ChùaThanh Sơn ởĐồnMôn là thánh địa tu chân, cần
được bảo tồn như di tích. Nay, Ty điền thổ quyết định
giao cho Trần Xuân Đình làm trụ trì ngôi chùa này.
Về sau, bất luận là sắc dân nào, cũng không được đến
đây làm loạn, nếu dám trái lệnh, nghiêm trị không tha
[18, tr.48].

f Tác giả được Hồ Xương Phong thuật lại trong lúc phỏng vấn sâu
qua ứng dụng Zalo vào ngày 10/5/2024.

g Nội dung trên bia đá Liễu Huyễn Đại sư truyện bên tháp mộ
Thích Liễu Huyễn. Tư liệu điền dã ngày 4/4/2024 tại khu tháp mộ
của chùa Thanh Sơn, Hồng Kông.

Có thể vì ảnh hưởng bởi thông báo này, nên ngày 21
tháng 9 năm 1914, con cháu Đào tộc, sơn chủ của núi
Thanh Sơn đã cùng nhau lập “tống thíêp” (thiệp bíêu
tặng) cho Trần Xuân Đình với nội dung:
Vì nhận thấy Trần Xuân Đình là “một người làm từ
thiện chân chánh”, nay giao “Thanh Vân quán, Bôi
Độ tự ở Thanh Sơn cho ông trụ trì, làm nơi cúng bái
Thần Phật. Trần Xuân Đình phải nộp 360 đồng Đại
dương cho Đào tộc làm công quỹ. Từ nay, Thanh Vân
quán, Bôi Độ tự do Trần Xuân Đình quản lý, chịu
trách nhiệm trùng tu, cải tạo, phàm là điền viên hay
sản vật có liên quan và tiền cho thuê mỗi năm đều do
ông quản lý”. Gia tộc họ Đào đồng ý “Đào tộc không
thể cưỡng chế đòi lại hay đổi trụ trì”, mà Trần Xuân
Đình cũng không được “di chúc hoặc tự truyền chức
trụ trì cho người khác” [ 18, tr.48].
Từ khi tíêp quản Thanh Vân quán và Bôi Độ tự, Trần
Xuân Đình đã thu mua điền trạch xung quanh, mở
rộng quy mô và tíên hành xây chùa Thanh Sơn, nên
được tôn xưng là “Trung hưng Thanh Sơn tự Tổ sư”.
Hiện nay, chưa nghiên cứu nào chỉ rõ nguyên nhân
Trần Xuân Đình xây dựng chùa Thanh Sơnh, nhưng
nếu quan sát vị trí tọa lạc của ngôi chùa này, ta có thể
hiểu được nguyên nhân ông cho xây dựng một ngôi
Phật tựmà không phải là một Đạo quán. ChùaThanh
Sơn được xây dựng cạnh Thanh Vân quán, nơi thờ
ĐẩuMẫuNguyênQuân và các vị thần linh khác trong
Đạo giáo, phía sau Đạo quán là di tích Bôi Độ nham,
nơi thờ tượng đá của Thiền sư Bôi Độ thời Tống, dân
gian tương truyền đây là nơi ngài từng tọa thiền. Từ vị
trí xây dựng cho thấy, tại Thanh Sơn đã có Đạo quán
Thanh Vân, Đạo quán này đã được Đào tộc giao cho
ông quản lý, nên không cần thíêt phải xây thêm một
Đạo quán khác, mà phía sau Thanh Vân quán lại có
một di tích Phật giáo, nên xâymột ngôi Phật tự là hợp
lý. Điều này cho thấy tính năng động và khả năng
hoạch định kế hoạch của Trần Xuân Đình trong xử lý
các vấn đề thực tiễn.

Thời kỳ cải đạo
Hiện nay, có hai quan điểm về năm xuất gia của Trần
Xuân Đình là năm 1918 và năm 1922. Theo Nguy
Đinh Minh:

h Bia đá Liễu Huyễn Đại sư truyện chép “… Ngài (Trương Thuần
Bạch) vì chán cảnh hồng trần, nên theo thầy (Trần Xuân Đình) vân
du TânGiới, đến núi Bôi Độ thuộc ĐồnMôn, thấymây bíêc phủ non,
suối trong rì rào mà lòng không khỏi cảm thán. Một đêm trú tại cổ
míêu Đẩu Mẫu (Thanh Vân quán), mộng thấy đỉnh núi mây trắng tụ
hội, Phật hiện xuống, xoa đầu bảo: “Con có chí học Tiên chăng?”, sau
khi tỉnh mộng liền đại ngộ mà quýêt chí xuất gia…” Nguồn: Tư liệu
điền dã ngày 4/4/2024 tại khu tháp mộ của chùa Thanh Sơn, Hồng
Kông. Ghi chép này mang nhiều sắc thái tâm linh và trải nghiệm cá
nhân khó kiểm chứng, nhưng được phần đông tín đồ chấp nhận là
nguyên nhân chính khíên Trần Xuân Đình và Trương Thuần Bạch
xây dựng chùa Thanh Sơn.
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Năm 1918, Trần XuânĐình được Pháp sư DiệuTham
khai đạo mà chuyển sang tín phụng Phật pháp, đến
Quán Tông tự ở Ninh Ba xin thọ giới với lão Pháp
sư Đế Nhàn, được ban hiệu là Hiển Kỳ. Đương thời,
chùa Thanh Sơn có Cô thái họ Kim chịu trách nhiệm
quản lý Khôn đạo (nữ tu sĩ), không nguyện xuất gia.
Lão hòa thượng Diệu Tham thấy vậy xin cô bố thí, cô
nói “Hòa thượng cần gì tôi đều có thể bố thí cho”, Hòa
thượng Diệu Tham đáp “Nguyện được mái tóc của cô
để làm Phật sự”, nghe xong Cô thái họ Kim đại ngộ,
noi theo Hòa thượng Hiển Kỳ thế phát xuất gia, sau
đến Cửu Hoa sơn thọ Cụ túc [ 9, tr.42].
Câu chuyện Pháp sư Diệu Tham (1873-1929) khai thị
cho TrầnXuânĐình và Cô thái họKim, khíên họ phát
tâm xuất gia, thọ giới được học giả Nguy Đinh Minh
tham khảo từ tiểu sử Đại sư Diệu Tham trong Đại Tự
sơn chí19. Tác giả hoài nghi tính xác thực của ghi chép
này, vì năm 1920, Đại Hùng bảo điện chùa Thanh
Sơn lạc thành và cử hành An vị Phật, Cao Hạc Niên
(1872-1962), húy Hằng Tùng, hiệu Ẩn Trần, cư sĩ có
sức ảnh hưởng lớn của Phật giáo Trung Hoa thời cận
đại, đương thời ông chu du khắp các nơi, đem những
trải nghiệm trên hành trình khám phá của mình víêt
lại thành quyển Danh sơn du phỏng ký, đã tặng bức
hoành phi “Quang Minh Thế Giới”, lạc khoản khắc:
Nay lúc lạc thành chùa, khai quang tượng Phật, khắp
nơi chúc tụng, thiện tín tới lui không ngớt. Đây là nhờ
Trần công Xuân Đình lãnh đạo, đức độ của Lê công
Ất Chân và Trương công Thuần Bạch cư sĩ vậy!i

Nếu Trần Xuân Đình đã xuất gia, thọ giới với Tổ sư
Đế Nhàn vào năm 1918 thì tại sao Cao Hạc Niên vẫn
cho khắc “Trần công Xuân Đình” mà không phải là
“Hiển Kỳ Pháp sư”? Đối với một cư sĩ am hiểu Phật
pháp và nổi tíêng trong giới Phật giáo như Cao Hạc
Niên, không thể nào cố ý cho khắc thế danh của một
vị đã xuất gia lên hoành phi. Do đó, chỉ có duy nhất
một khả năng là thời điểm Đại Hùng bảo điện chùa
Thanh Sơn lạc thành, Trần Xuân Đình vẫn chưa xuất
gia. Theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa, quy y
không phải cạo tóc mà chỉ cần giữ ngũ giới, nên rất
có thể năm 1918 Trần Xuân Đình chỉ mới quy y mà
chưa phải xuất gia.
Theo bài khai thị “Người có ý xuất gia nên phát Bồ đề
tâm làm căn bản”:
… Mùa xuân năm sau (1922), Trần Xuân Đình quyết
chí xuất sơn, ngồi thuyền đến Quán Tông tự, nguyện
thế phát xuất gia, thọ KimCang bảo giới…Nhận thấy
ông thật tâm xuất gia, nhân phẩm hơn người, nên tôi
(Đế Nhàn) lệnh Giám viện Chí sư làm Chánh huấn,
Khoa chủ Năng sư làm phó, Trụ trì Thiền trưởng lão
làm Yết Ma, Đô giám Nhân sư làm Giáo thọ, đúng

i Điền dã ngày 4/4/2024 tại chùa Thanh Sơn, Hồng Kông.

ngày Phật xuất gia tíên hành thế phát cho Trần Xuân
Đình, ban pháp danh Đắc Chân, pháp tự Hiển Kỳ.
Cũng trong đêm này, tíên hành diễn tập Tỳ Ni, trước
truyền Tam quy, sau thọ Thập giới, tíêp thỉnh Thập
sư đăng đàn truyền Cụ túc, đến sáng sớm ngày Đại sĩ
thánh chúc thì viênmãn Tam tụ tịnh giới… [10, tr.32-
33].
Theo đây, TrầnXuânĐình đếnQuánTông tự cầu xuất
gia vào năm 1922, khi ông đã 64 tuổi, được Tổ sư Đế
Nhàn ban pháp danh là Đắc Chân, tự Hiển Kỳ. Quá
trình xuất gia đến thọ Cụ túc của ông diễn ra trong
vòng 11 ngày, tức từ ngày Phật xuất gia mùng 8 tháng
2 đến ngày vía Quan Âm 19 tháng 2. Theo Tinh Vân
đại sư toàn tập, thuở trước, xuất gia và thọ giới đều
được tíên hành cùng lúc, vì xuất gia mà không thọ
giới thì không tính là người xuất gia20.
Về nguyên nhân xuất gia của Trần Xuân Đình, các
nghiên cứu trước nay đều lí giải theo hướng ông giác
ngộ hồng trần nên nguyện cải đạo theo Phật. Tác giả
không loại trừ nguyên nhân được đa số chấp thuận
này, nhưng vẫn hoài nghi đây có phải là nguyên nhân
duy nhất khíên ông từ một lãnh tụ Tiên Thiên đạo
có “hai, ba vạn tín đồ ở quần đảo Nam Dương” [ 11,
tr.69], người có thể điều động thiên chức đạo Minh
Sư tại Long An, lại cải đạo ở tuổi 64?
Qua nhiều năm nghiên cứu về Đại sư Hiển Kỳ, tác
giả đã tìm thấy một giải đáp có căn cứ hơn so với các
quan điểm trước nay. Theo niên phổ của Lê Ất Chân,
người sáng lập Đạo tràng Phật giáo Chân Ngôn tông
CưSĩ Lâm tạiHồngKông, đạo hữu thân thíêt củaTrần
XuânĐình, vị có nhiều đóng góp trong việc xây dựng,
quản lý và phát triển Thanh Sơn thiền viện:
Mùa đông năm 1920, Thanh Sơn thiền viện tuy lạc
thành nhưng lại thíêu Tỳ kheo trụ trì, không đúng
như pháp, nên khuyên cư sĩ Trần Xuân Đình cải đạo
theo Phật, đồng thời gửi thư giới thiệu ông đến chùa
Quán Tông ởNinh Ba, nương Tổ sưĐế Nhàn để được
thế phát xuất gia. Chờ sau khi Trần Xuân Đình xuất
gia trở về sẽ cung thỉnh làm trụ trì Thanh Sơn thiền
viện, sau đó chính thức thoái lui [21, tr.67].
Theo đây, Trần Xuân Đình xuất gia để trở thành Tỳ
kheo đúng pháp, sau đó trở về tíêp nhận chức vụ trụ
trì chùa Thanh Sơn. Ngoài ra, theo ghi chép trong Lê
Ất Chân đại A xà lê phó cáo, Lê Ất Chân đã nhờ Cao
Hạc Niên đưa Trần Xuân Đình đến chùa Quán Tông
xuất gia, thọ giới [21, tr.102]. Từ đây cho thấy, Lê Ất
Chân, Cao Hạc Nhiên chính là những nhân vật chủ
chốt thúc đẩy quá trình Trần Xuân Đình cải đạo, và
ông xuất gia cũng không chỉ vì cảm ngộ hồng trần.

Thời kỳ truyền Thiên Thai tông
Sau khi xuất gia và thọ giới, Đại sư Hiển Kỳ trở về
chùa Thanh Sơn, đảm nhiệm chức vụ trụ trì và khai
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đại giới đàn tại đây. Theo quyển Cao tăng tông Thiên
Thai Trung Hoa, có bảy vị thiên chức đạo Minh Sư
theo điều động của Đại sư Hiển Kỳ, chia làm ba đợt
đến chùa Thanh Sơn:
Năm Mậu Thìn (1928), thời Dân Quốc năm thứ 17,
Sư được cung thỉnh làm Đàn đầu hòa thượng đại giới
đàn tại Hồng Kông… Tại đàn này, hai vị tăng và một
vị ni người Việt Nam xuất gia thọ Cụ túc giới, đó là
các ngài Thích Liễu Đàn, Thích Liễu Học và Thích Nữ
Liễu Tướng.
Năm Quí Dậu (1933), khai phương tiện giới đàn tại
chùa Thanh Sơn… Đàn này, có ba vị tăng người Việt
Nam thọđại giới là các vịThíchLiễuThiền,ThíchLiễu
Lạc và Thích Liễu Chứng.
Năm Ất Hợi (1935), Sư được tứ chúng đồng cung
thỉnh làm Yết ma A xà lê tại đại giới đàn chùa Bửu
Lâmnúi PhụngHoàng…Đànnày, chỉ cómột vị người
Việt Nam thọ giới Cụ túc là Hòa thượng Thích Liễu
Tức [7, tr.183-184].
Theo tư liệu này, các tín đồ người Việt đếnHồngKông
xuất gia, thọ giới vào các năm 1928, 1933 và 1935. Tuy
nhiên, các nghiên cứu tại Hồng Kông đều cho rằng
Đại sư Hiển Kỳ chỉ tổ chức giới đàn vào các năm 1926
và 1929. Theo tác giả, như đã xác thực, Đại sưHiểnKỳ
viên tịch vào năm 1932, cho nên thông tin ngài tham
gia truyền giới vào năm 1933 và 1935 là không chuẩn
xác.
Theo quyểnThời kỳ đầu phát triển của Phật giáo Hồng
Kông của Diệp Văn Ý:
Truyền giới tại Hồng Kông, sớm nhất là ở Lăng Vân
tự, lúc này là năm 1919, thứ đếnĐạiMao Bồng (nay là
Bảo Liên tự) ở Ngang Bình, lúc này là vào năm 1925,
sau lại đến Thanh Sơn tự, lúc này đúng vào năm Dân
Quốc thứ 15 (1926). Theo ghi chép trong Đại Tự sơn
chí: “Đại Tự sơn, Thanh Sơn và Quan Âm sơn hiệp
nghị mỗi năm luân lưu truyền giới” [ 22, tr.17].
Theo đây, có thể thấy Phật giáo Hồng Kông phát triển
chậm hơn các khu vực khác ở Trung Quốc vì mãi đến
năm 1919mới có giới đàn đầu tiên được tổ chức. Giới
đàn chùa Thanh Sơn tổ chức năm 1926 là một trong
ba giới đàn sớm nhất tại Hồng Kông, và cũng là giới
đàn đầu tiên doĐại sưHiểnKỳ tổ chức tại chùaThanh
Sơn.
Theo Nghiên cứu về lịch sử khu vực Đồn Môn, Hồng
Kông của Lưu Trí Bằng và Lưu Thục Vĩnh, đàn Tỳ
kheo chùa Thanh Sơn năm 1926 có hai giới tử quốc
tịch Việt Nam là Tu Thành và Tu Tất đến xuất gia, thọ
giới với Đại sư Hiển Kỳ [23, tr.49]. Tu Tất chính là
HTThích Liễu Đàn (1887-1951), còn TuThành là HT
Thích Liễu Học (1874-1942), cả hai đều là thiên chức
đạo Minh Sư, theo điều động của Đại sư Hiển Kỳ mà
đến xuất gia, thọ giới. Từ đây cho thấy, thông tin năm
1928 hai vị LiễuĐàn và LiễuHọc tham gia giới đàn tại

chùa Thanh Sơn là chưa chuẩn xác. Hiện tác giả chưa
tìm được tư liệu cho thấy giới đàn năm 1926 có sự
tham gia của giới tử Tỳ kheo Ni Thích Nữ Liễu Tướng
(Tu Hảo, 1890-1976), cháu của Đại sư Hiển Kỳ, nên
tạm thời chưa thể xác định vị này có đến Hồng Kông
cùng với HT Thích Liễu Học và HT Thích Liễu Đàn
hay không.
Hai giới đàn tíêp theo tại chùa Thanh Sơn được tổ
chức vào năm 1828 và 1929. Theo nội dung thư của
Đại sư Hiển Kỳ gửi cho Đại sư Bảo Tịnh (1899-1940)
vào ngày 25 tháng 5 năm 1929:
Bảo Tịnh pháp sư huệ giám:
Học trò, từ khi thọ giới nơi Đế lão Pháp sưj, vẫn chưa
có chút tíên bộ, để tháng ngày trôi qua vô ích, chưa
làmđược điều gì lợi lạc, thật hổ thẹn vì cô phụ kỳ vọng
của ân sư, lại không tự lượng sức mà đảm nhiệm một
kỳ truyền giới tại bổn tự Thanh Sơn vào tháng 9 năm
ngoái (1928). Năm nay, sẽ tuân theo quy trước mà tổ
chức giới đàn vào ngày mùng 1 tháng 9. Song, thân
như gỗ mục, trí tựa cành khô, khó kham nổi trọng
trách, sai sót e rằng khó tránh…Vì vậy, học trò cả gan
khởi vọng tưởng, tha thíêt thỉnh cầu Đế lão Pháp sư
hoan hỷ quang lâm Thanh Sơn vào giới kỳ năm nay,
đảm nhận Đắc giới sư... Đế lão luôn lấy đại bi làm
hoài bão, từng không quản ngại gian lao, hoằng hóa
nơi biên địa. Nay lẽ nào lại bỏ quên vùng đất xa xôi
Quảng Đông này?... Nếu được ngài thương xót mà
hứa khả, thì chẳng những khíên bảo châu tỏa sáng nơi
biển Hươngk, pháp vũ thấm nhuần khắp Nam Hoa,
mà còn là phước lành cho giáo giới nơi đây. Nay xin
quyết đến giữa tháng bảy, sẽ cung thỉnh pháp sư Tâm
Quang thân hành sang Chíêt Giang, cung nghinh bảo
tòa của Đế lão Pháp sư…
Hậu học Hiển Kỳ kính lễ!
Ngày 25 tháng 5 năm thứ 18 (1929) [24, tr.65].
Qua nội dung thư, Đại sư Hiển Kỳ đã từng mở giới
đàn tại chùa Thanh Sơn vào tháng 9 năm 1928, nay
muốn tíêp tục khai đàn vào ngàymùng 1 tháng 9 năm
1929, nên đã gửi thư cho Đại sư Bảo Tịnh, đệ tử tâm
đắc và cũng là truyền nhân của Tổ sư Đế Nhàn, nhờ
khuyến thỉnh Tổ quang lâm chùa Thanh Sơn, đảm
nhiệm trọng trách Đắc giới sư.
Sau khi nhận được thư củaĐại sư BảoTịnh khấu trình
về sự vụ Đại sư Hiển Kỳ bái thỉnh pháp giá đến Thanh
Sơn, Tổ sư Đế Nhàn phúc đáp như sau:
Gửi Pháp sư Bảo Tịnh:
Hôm qua nhận được thư của Pháp sư, đính kèm thư
gửi từ Hồng Kông, mới hay rằng Hiển Kỳ ở Thanh
Sơn lại muốn tổ chức giới đàn. Thật đúng là kẻ đíêc
không sợ sấm! Xin hỏi, giới mà y muốn truyền là giới

j Ý nói Tổ sư Đế Nhàn.
k Ý nói Hồng Kông.
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gì? Chỉ truyền Ngũ giới, hay cả ba đàn Sa di, Tỳ kheo
và Bồ tát giới? Nếu là truyền cả ba đàn giới, vậy thử
hỏi ba đàn ấy bao gồm những gì? Dù có thể thuộc
lòng danh mục giới phẩm, nhưng liệu có đủ khả năng
phân biệt rõ các điều khai, giá, trì, phạm, có thể phán
định tội nhẹ, tội nặng hay chăng? Nếu chưa tường tận,
thì bản thân đã phạm điều thứ 18 trong Kinh Phạm
Võng “Vô giải tác sư giới”l, nếu lại phạm điều thứ 41
“Vị lợi tác sư giới”m, thì tội càng sâu dày. Vậy mà còn
dám nói đến hai chữ “truyền giới” ư? Chẳng những
không nên nói, mà chỉ cần khởi niệm muốn khai giới
đàn thôi cũng đã là trọng tội! Điều này chẳng khác
nào người mù dắt kẻ mù, cùng nhau rơi vào hố lửa,
không những vô ích mà còn tạo thêm tội nghiệp. Lấy
giới luật chư Phật chế định mà xem như trò đùa của
trẻ nhỏ, tội nặng đến mức cửa địa ngục A tỳ đã rộng
mở. Nếu đã lỡ tạo nghiệp này, xin hỏi, y sẽ đến đâu
để sám hối đây? Vì thế ta mới nói “kẻ đíêc không sợ
sấm”, ý chính là vậy! Lão tăng cả đời không muốn
truyền giới, chỉ e phạm tội đọa địa ngục. Nay y lại cầu
lão thuyết giới, chẳng phải là muốn kéo lão cùng vào
địa ngục A tỳ, xem như trả ơn thế độ hay sao? Huống
hồ, trong thư hoàn toàn không có ngôn từ thể hiện
tôn ti sư thừa, chỉ thấy đầy cống cao ngã mạn, không
hề bíêt tăng nghi phép tắc, lễ chế tông môn. Y muốn
làm gương cho người khác, nhưng thực chất là đạp đổ
tông phong, chẳng khác nào “trùng trong thân sư tử
tự ăn thịt sư tử”! Nghĩ đến đây, lão không khỏi rơi lệ.
Lão tăng đối với việc truyền giới luôn canh cánh trong
lòng, mỗi lần truyền giới xong, lúc canh năm đều quỳ
trước Phật sám hối tội lỗi, chỉ vì thế duyên bắt buộc,
bất đắc dĩ mới làm, tuyệt không giống những kẻ tự
khởi tâm lập đàn. Nếu y không phải đệ tử của lão,
thì lão cũng chẳng liên quan, mặc cho y tạo nghiệp gì
cũng chẳng can dự. Khi y không cầu lão thuyết giới,
lão cũng chẳng bận tâm. Nhưng nay y đã cầu lão, thì
lão không thể không nói. Không nói là lỗi của lão, nói
mà y không theo thì là tội của y. Xin hỏi Pháp sư, lão
có thể giữ im lặng được chăng?... [ 10, tr.156].
Đại sư Hiển Kỳ xuất gia năm 1922, khi đã 64 tuổi,
sau khi xuất gia thì trở về Hồng Kông tíêp quản chùa
Thanh Sơn, thời gian tu học tại chùa Quán Tông rất
ít. Tính đến năm 1929, ngài chỉ mới xuất gia được 7
năm, xét theo hạ lạp thì quả thật không đủ để đảm
nhiệm trọng trách Đắc giới sư, nên Tổ sư Đế Nhàn
mới cử tội và cự tuyệt thỉnh cầu của ngài. Tuy lời lẽ
của Tổ trong thư có phần thẳng thắn nhưng đều xuất
phát từ mong muốn đệ tử của mình bíêt tàm quý mà
sám hối, ăn năn.
Theo “Hộ giới điệp” của Tỳ kheo Thể Kính:

l Nghĩa là “giới không hiểu bíêt mà làm thầy”.
m Nghĩa là “giới vì lợi mà làm thầy”.

…Giới đàn chùaThanh Sơn doHòa thượngĐắcChân
làm Đắc giới sư, Hòa thượng Hư Vân làm Yết ma,
Hòa thượng Kỷ Tu làm Giáo thọ... Giới điệp cấp ngày
mùng 8 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 18 (1929)… 25.
Đắc Chân chính là pháp danh của Đại sư Hiển Kỳ,
từ đây cho thấy, sau khi bị Tổ từ chối thỉnh cầu, ngài
đã tự đảm đương trọng trách Đàn đầu Hòa thượng
của giới đàn chùa Thanh Sơn năm 1929. Yết ma và
Giáo thọ của đàn này đều là những bậc long tượng của
Phật giáo TrungHoa, trong đóĐại sư HưVân là nhân
vật truyền kỳ của giới Phật giáo, được đông đảo tăng
ni, Phật tử kính trọng. Theo ghi chép trong “Đồng
giới lục” 同戒錄,                               giới đàn chùaThanh Sơn  năm 1929,
có 12 giới tử Tỳ kheo, 26 giới tử Tỳ kheo Ni và 5 giới
tử Ưu bà di [22, tr.19].
Qua những chứng cứ và phân tích trên, có thể xác
định Đại sư Hiển Kỳ tổ chức giới đàn tại chùa Thanh
Sơn vào các năm 1926, 1928 và 1929. Trong đó, HT
Thích Liễu Đàn và HT Thích Liễu Học là hai thiên
chức đạo Minh Sư đến chùa Thanh Sơn xuất gia, thọ
giới vào năm 1926. Các thiên chức khác như: Liễu
Thiền, Liễu Lạc, Liễu Chứng, Liễu Tức, Liễu Tướng
(Ni) xuất gia và thọ giới vào các năm 1928 và 1929.
Các nghiên cứu trước nay đều cho rằng tông Thiên
Thai truyền đến Việt Nam vào năm 1928. Tuy nhiên,
tác giả cho rằng tông này truyền đến Việt Nam vào
năm 1927, tức sau khi HT Thích Liễu Đàn và HT
Thích Liễu Học thọ giới trở về.
Theo “Lịch sử hình thành chùa Pháp Giới”:
Thời Pháp thuộc (năm 1927) Cố Đại lão Hòa thượng
Thích Liễu Học thuộc hệ phái Thiên Thai giáo Quán
Tông đã khai sơn chùa Pháp Giới, chư tôn túc giáo
phẩm thời đó như: cố Hòa thượng Thích Liễu Thiền,
Hòa thượng Thích Liễu Lạc, Hòa thượng Thích Liễu
Tức, Hòa thượng Thích Liễu Chứng và sư bà Liễu
Tướng…v.v thường tới chùa Pháp Giới hành đạo 26.
HT Thích Liễu Học thọ giới tại chùa Thanh Sơn vào
tháng 9 năm 1926, sau đó trở vềViệt Nam và xây dựng
chùa Pháp Giới vào năm 1927. Đây là ngôi chùa đầu
tiên do tu sĩ tôngThiênThai xây dựng và là nơi vân tập
của các vị trưởng lão được chân truyền từĐại sưHiển
Kỳ. Từ đây, có thể xác định tông Thiên Thai chính
thức truyền đến Việt Nam vào năm 1927.
Theo tài liệu doHTThíchTắc Phi cung cấp, năm1970,
Đại hội toàn tông phái Thiên Thai được tổ chức tại
chùa Pháp Hội, quyết nghị thành lập tổ chức Phật
giáo “Thiên Thai Giáo Quán tông”, tôn HT Thích
Đạt Hương (1990-1987) làm tông trưởng, HT Thích
Đạt Hảo (1917-1996) làm tông phó. Tính đến nay,
Thiên Thai Giáo Quán tông đã trải qua năm đời tông
trưởng gồm: HT Thích Đạt Hương, HT Thích Đạt
Hảo, HT Thích Đạt Đồng (1923-2015), HT Thích Tắc
An (1926-2017), HT Thích Tắc Lãnh (1946-2022) và
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đương nhiệm HT Thích Lãng Huỳnh 27. Năm 2015,
Đại giới đàn đầu tiên mang tôn hiệu Hiển Kỳ được tổ
chức tại Long An, nơi phát xuất của tông Thiên Thai
Việt Nam. Giới đàn này có 1.087 giới tử tham gia,
trong đó 225 giới tử Tỳ kheo, 210 giới tử Tỳ kheo Ni,
209 giới tử Thức xoa ma na, 251 giới tử Sa di và 162
giới tử Sa di ni 28.
Do Đại sư Hiển Kỳ và bảy vị đệ tử Việt Nam của ông
đều là ngườimiềnNam, nên giai đoạn đầu tôngThiên
Thai chỉ truyền đến khu vực phía Nam, đến khi HT
Thích Tắc Nhẫn (1906-1968) vốn là người miền Bắc,
xuất gia, thọ giới và gia nhập tông Thiên Thai thì tông
nàymới được truyền đến khu vực phía Bắc. TheoCao
tăng tôngThiênThai TrungHoa, tôngThiênThai được
HT Thích Tắc Nhẫn truyền bá đến khu vực phía Bắc
vào năm 1948, tính đến năm 2011, đã có hơn 100 ngôi
chùa thuộc tông phái này được xây dựng tại Hà Nội,
Bắc Ninh, Hòa Bình và một số địa phương khác [ 7,
tr.186].

KẾT LUẬN
Tông Thiên Thai là một trong chín hệ phái tham gia
thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán
Sứ vào năm 1981. Hệ phái này có nguồn gốc từ Trung
Hoa, được Đại sư Hiển Kỳ, trụ trì Thanh Sơn thiền
viện, Hồng Kông gián tíêp truyền đến Việt Nam vào
năm 1927 thông qua bảy vị môn đệ người Việt của
mình.
Do thíêu các tư liệu có liên quan, nên cuộc đời và đạo
nghiệp của Đại sư Hiển Kỳ vẫn còn nhiều ẩn số như:
quá trình học đạo và hành đạo Minh Sư, quá trình rời
ViệtNamđếnHồngKông, quá trình và cách thức điều
động các tín đồ Minh Sư đạo Long An theo Phật, gia
nhập tôngThiênThai,... Đây đều là những vấn đề có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu về truyền
thừa và phát triển tông Thiên Thai tại Việt Nam cần
được tíêp tục làm rõ.
Theo bài kệ truyền thừa của tôngThiênThai “…Công
Thành Đế Hiển, Liễu Đạt Tắc An…”, bảy vị tu sĩ Việt
Nam có chữ “Liễu” trong pháp danh gồm Liễu Đàn,
LiễuHọc, LiễuThiền, Liễu Lạc, Liễu Chứng, Liễu Tức
và Liễu Tướng (Ni) đều là chân truyền từ Đại sư Hiển
Kỳ. Những vị này trước kia đều là thiên chức đạo
Minh Sư, tuân theo điều động của Đại sư Hiển Kỳ mà
đến Hồng Kông xuất gia, thọ giới tại giới đàn chùa
Thanh Sơn, sau đó trở về Việt Nam hành đạo, tông
Thiên Thai cũng nhờ đây mà lạc địa sinh căn.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
HT: Hòa thượng

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Bản thảo này không có xung đột lợi ích.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Tác giả là người duy nhất thực hiện nghiên cứu này,
từ việc điền dã tại chùa Thanh Sơn, Hồng Kông vào
ngày 4/4/2024, phỏng vấn sâu HT Thích Tắc Phi
(21/3/2024) và Hồ Xương Phong - Đường chủ Nam
Nhã Phật đường (10/5/2024), cho đến việc víêt bài và
chỉnh sửa bản thảo.
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và thích ứng). In: TP HCM: NXB Đại học Quốc gia; 2023.

5. Quốc ATT. ”Ngoại Nho nội Phật: Khái thuật phát hiện
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慶祝表文. Tàng bản Độ Nam đường, Hồng Kông.
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ngày 3/3/2025 . Available from: https://www.daophatngaynay.
com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/23693-dai-le-lac-thanh-chua-
phap-gioi-quan-tan-phu-tp-ho-chi-minh.html.

27. Thích Tắc Phi biên soạn.“Niên biểu tông Thiên Thai”. Tài liệu
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28. GiácNgộ online. (3/2015). “LongAn: Trang nghiêm  khai  mạc
Đại giới đàn Hiển Kỳ”. Truy cập ngày 3/3/2025.  Availabe
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ABSTRACT
At the beginning of the 20th century, Great master Hien Ky (1858-1932), the abbot of Ching Shan
Monastery (Ching Shan Temple) in Hong Kong, China, mobilized theMinh Su dao clergy in Long An
to travel to Hong Kong for ordination, where they took monastic vows and were admitted into the
Tiantai Sect, thereby indirectly transmitting this lineage to Vietnam. After its introduction to Viet-
nam, the Tiantai Sect was swiftly embraced, establishing firm roots and spreading widely across
both the northern and southern regions. It later became one of the nine Buddhist sects that par-
ticipated in the founding of the Vietnam Buddhist Sangha in 1981 at Quan Su Temple in Hanoi.
Currently, the research on Great master Hien Ky and the transmission of the Tiantai Sect in Vietnam
remains quite limited due to a lack of reference materials, as well as insufficient cross-referencing
among studies, leading to inconsistencies in research findings. Through fieldwork, in-depth inter-
view methods, and comparative, historical and logical analyses, along with new documents such
as the ordination vows from Ching Shan Monastery's Grand Ordination in the 18th year of the Re-
public of China at the verdict on the dispute between Ching Shan Monastery and the Dao family
at Tuen Mun, Hong Kong, correspondence between Great master Hien Ky, Great master Bao Tinh,
Patriarch DeNhan and internally circulated documents ofMinh Su dao. This study aims to elucidate
the transmission of the Tiantai Sect to Vietnam and to clarify the life and religious achievements of
Great master Hien Ky.
Key words: Great master Hien Ky, Ching Shan Monastery, Minh Su dao, Tiantai Sect
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